
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

Số:        /KH-CĐTK II 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày      tháng       năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức kỳ thi kết thúc môn học Đợt 1 năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-CĐTK II ngày 18/11/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Thống kê II về việc ban hành quy định tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học. 

Căn cứ Kế hoạch số 317/KH-CĐTK II ngày 28/12/2022 của Trường Cao đẳng Thống 

kê II về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐTK II ngày 13/01/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Thống kê II về việc ban hành Quy chế đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công 

nhận tốt nghiệp. 

I. Mục đích, yêu cầu; 

- Đảm bảo cho công tác khảo thí được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định 

của Bộ Lao động thương binh và xã hội, các quy định của Nhà trường; Tạo sự thống nhất, 

nhanh chóng, chính xác của đơn vị, cá nhân có liên quan. 

- Đảm bảo tính độc lập giữa quá trình dạy, học và thi kết thúc học phần. 

Đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong công tác đánh giá kết quả học 

tập của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

II. Thời gian, hình thức và số lượng môn thi: 

1. Thời gian thi dự kiến: Từ 27/03/2023 đến 21/04/2023. 

2. Hình thức và số lượng môn thi: theo phụ lục đính kèm. 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Giảng viên các Khoa lập và gửi danh sách Học sinh – Sinh viên đủ điều kiện dự thi 

các môn học do mình giảng dạy gửi về phòng QLĐT&NCKH  trước kỳ thi 10 ngày qua địa chỉ 

email: khaothicos2@gmail.com.  

2. Trưởng các Khoa gửi đề thi và đáp án các môn thi do Khoa quản lý về phòng 

QLĐT&NCKH trước ngày 20/03/2023. Số lượng đề thi theo quy định. 

mailto:khaothicos2@gmail.com


3. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học:  

- Lập danh sách ban giám sát trình Lãnh đạo trường phê duyệt. 

- Lập danh sách học sinh sinh viên các phòng thi và danh sách cán bộ coi thi. 

- Thông báo kết quả thi và cập nhật kết quả thi vào cơ sở dữ liệu của Nhà trường. 

- Tổng hợp kết quả kỳ thi, báo cáo Lãnh đạo trường về tình hình tổ chức kỳ thi (sau 

khi kết thúc kỳ thi 2 tuần). 

4. Phòng Tổ chức - Hành chính: 

- Chuẩn bị phòng thi, chuẩn bị các thiết bị phục vụ kỳ thi theo lịch thi. 

5. Đối với học sinh sinh viên: 

+ Trường hợp Học sinh - Sinh viên không tham gia kỳ thi nộp đơn xin hoãn thi về 

Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học trước ngày thi 02 ngày (Đơn theo mẫu). 

+ Học sinh - Sinh viên phải hoàn tất thủ tục học phí trước kỳ thi 03 ngày. Nếu chưa 

hoàn thành học phí sẽ không đủ điều kiện dự thi. Sau thời gian trên Nhà trường không 

giải quyết với bất cứ lý do nào. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ thi kết thúc môn học Đợt 1 năm 2023 của Nhà trường. 

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc. 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để B/c); 

- Trưởng các đơn vị; 

- Đăng web; 

- Lưu: VT, QLĐT&NCKH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hà Đức Thủy 

 

 

  



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày……tháng…… năm 20.... 

 

 

ĐƠN XIN VẮNG THI 

Kính gửi: Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học 

Họ và tên:  .................................................... Ngày sinh:  ...............................  

MSSV :  ...................................................... Lớp: ............................................  

Ngành học: .................................................  

Em làm đơn này kính xin Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học xem xét 

cho em được vắng thi môn:............................. ngày thi  .......................................   

Lý do vắng:  ............... .....................................................................................  

Em xin chân thành cảm ơn! 

PHÒNG QLĐT &NCKH KHOA .... Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

(kèm theo Kế hoạch số        /KH-CĐTK II ngày       tháng     năm 2023 của  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng thống kê II) 

STT 
LỚP/TRÌNH ĐỘ 

TÊN MÔN HỌC 
HÌNH THỨC 

THI 

GHI 

CHÚ CĐ TC 

1. 1 
KT520 A,B,C,TK521; 

QD520;QD521A 

 Thực tập tốt nghiệp 
Vấn đáp 

 

 Thực tập nghề nghiệp  

2. 3 

KT520 A,B,C, 

KT521A,KT521C 

 

KT422A, KT421B (11) 

KT421C 
Kế toán máy Thực hành  

3. 4 KT521C, KT521B  Kế toán tài chính 2 Thực hành  

4. 6 
KT522A,B,C (Và các 

HSSV Thi lại lần 2) 
 Thuế Trắc nghiệm  

5. 1
2 TK522, KT521C TK422(10) Nguyên lý thống kê Trắc nghiệm  

6. 1
4 

TA521, TA522  Kỹ năng tiếng anh 1 

trắc nghiệm + 

viết (nghe, đọc, 

viết) + vấn đáp 

(nói)  
 

 

7. 1
9 K522( TS đợt 3) 

K421,K422( Thi LẠI 

lần 2) 
Tiếng Anh 

Trắc nghiệm + 

viết 
 



STT 
LỚP/TRÌNH ĐỘ 

TÊN MÔN HỌC 
HÌNH THỨC 

THI 

GHI 

CHÚ CĐ TC 

8. 2
3 

QT522, TK522; (Và các 

HSSV Thi lại lần 2) 
 Kinh tế học 

Trắc nghiệ 
 

m 
 

9. 2
4 

MA520;MA521A,B; 

MA522;LO521 
LO420 Quan hệ công chúng Trắc nghiệm  

10. 2
5 

MA520;MA521A,B; 

MA522 
 

Truyền thông Marketing tích 

hợp 
Trắc nghiệm  

11. 2
6 QD521B, QD522  Quản trị chuỗi cung ứng Trắc nghiệm  

12. 2
7 QT522  Luật kinh tế Trắc nghiệm  

13.  LO522 
LO422A; LO422B(10); 

LO421 
Kinh tế vi mô Trắc nghiệm  

14.   LO422B (10) Quản trị học Trắc nghiệm  

15.   LO421 (11) Nghiệp vụ giao nhận hàng  Trắc nghiệm  

16.   LO421 (11) Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng Trắc nghiệm  

17.   LO421 (11) Thương mại điện tử Trắc nghiệm  

18.  LO522 LO422A,LO422B(10) Pháp luật về logistic Trắc nghiệm  

19.  QD521B, QD522  Quản trị chất lượng Trắc nghiệm  

20.  LO521 LO421 Nghiệp vụ ngoại thương Trắc nghiệm  



STT 
LỚP/TRÌNH ĐỘ 

TÊN MÔN HỌC 
HÌNH THỨC 

THI 

GHI 

CHÚ CĐ TC 

21.  

KT522B+ 

KT521B,C, KT522( Thi lại 

lần 2) 

KT422B (10) Lý thuyết tài chính tiền tệ Trắc nghiệm  

22.  
KT522A,B,C+  

KT521A,B,C(Thi lại lần 2) 
KT422A, KT421C Kế toán HCSN Thực hành  

23.  KT521B, KT521C  Tài chính doanh nghiệp Tự luận  

24.  KT521B  Kiểm toán Trắc nghiệm  

25.  KT522B  Thực hành khai báo thuế Thực hành  

26.  KT520B (Thi lại lần 2) 
KT422A,KT421C, 

KT421B(11) 
Kế toán XL và ĐTXDCB Trắc nghiệm  

27.  KT521C  Kế toán doanh nghiệp TMDV Thực hành  

28.   KT421B(11) Thực hành kế toán Thực hành  

29.   KTO422(10) Kiểm toán căn bản Trắc nghiệm  

30.   
KT422B(10); 

KTO422(10) 
Nguyên lý kế toán Trắc nghiệm  

31.  K522( Đợt 3)  Pháp luật Trăc nghiệm  

32.  
MA520; MA521A+B; 

MA522 
 Kỹ năng giao tiếp trong KD Trăc nghiệm  

33.  QT522  Nghiên cứu thị trường Thực hành  



STT 
LỚP/TRÌNH ĐỘ 

TÊN MÔN HỌC 
HÌNH THỨC 

THI 

GHI 

CHÚ CĐ TC 

34.   LO422B (10) Logistcs căn bản Trăc nghiệm  

35.  KT522A,B,C; TK522  Giáo dục thể chất Thực hành  

36.  
KT521A,B; TK521B; 

TK522 
TK421 Thống kê Doanh nghiệp Trắc nghiệm  

37.   TK422(10) Lý thuyết XS và thống kê toán Trắc nghiệm  

38.   
TW422(10); 

QM422(10) 
Tin học văn phòng Thực hành  

39. C  
TW422(10); 

QM422(10) 
Cơ sở dữ liệu Trắc nghiệm  

40.   QM422(10) Mạng máy tính Thực hành  

41.   QM421(11) 
Lắp ráp,cài đặt, bảo trì máy 

tính 
Thực hành  

42.   QM421(11) 
Cầu hình, quản trị thiết bị và 

bảo trì hệ thống mạng 
Trắc nghiệm  

43.   QM421(11) Thiết kế xây dựng mạng LAN Trắc nghiệm  

44.   QM421(11) Công nghệ mạng không dây Trắc nghiệm  

45. K 
QD521A,B; KT521A,B,C; 

MA521A,B 
 Kỹ năng ƯDCNTT nâng cao Thực hành  

46.  TK521B; TK522  Thống kê TM và DV Tự luận  



STT 
LỚP/TRÌNH ĐỘ 

TÊN MÔN HỌC 
HÌNH THỨC 

THI 

GHI 

CHÚ CĐ TC 

47.  PD521; TA521  Tiếng anh thư tín thương mại 
Trắc 

nghiệm+thực 

hành( viết) 

 

48.  PD521  
Tiếng anh Tài chính - Ngân 

hàng 
Trắc nghiệm  

49.  PD521  Tiếng anh thương mại 
Trắc nghiệm+ 

viết 
 

50.  TA521, TA522  Kỹ năng Tiếng anh 2 

trắc nghiệm + 

viết (nghe, đọc, 

viết) + vấn đáp 

(nói)  
 

 

51.  TA521, TA522  Phát âm Tiếng anh 
Trắc nghiệm+ 

viết 
 

52.   K522 (Thi lại lần 2) 
K420, 421,422 

 (Thi lại lần 2) 
Giáo dục chính trị Trắc nghiệm  

53.  PD521  Lý thuyết dịch 
Trắc 

nghiệm+thực 

hành( viết) 

 

Ghi chú: Các lớp học trùng lịch thi tạm thời nghỉ.  
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